
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 40, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

01/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ILAW

0107456892

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi gia cầm 0146

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ sắp xếp thư;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ILAW
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILAW CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
LÊ

Xóm 12, Xã Nghĩa 
Hưng, Huyện Nghĩa 
Đàn, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

594.000.000 33,000 186892070

2 THIỀU 
QUỐC BẢO

Tổ 17B, khu 10, 
Phường Gia Cẩm, 
Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

594.000.000 33,000 132152645

3 TRẦN 
QUANG 
HUY

Đường Nguyễn Du, 
Phường Nông Trang, 
Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

612.000.000 34,000 132152712

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

20. Quảng cáo 7310

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;- 
- Tư vấn về nông học;

7490

23. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

24. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

26. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186892070
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 12, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 12, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ Nữ

28/12/1990 Kinh Việt Nam

12/04/2007 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       132152712
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đường Nguyễn Du, Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đường Nguyễn Du, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG HUY Nam

10/09/1991 Kinh Việt Nam

12/12/2008 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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